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STT TÊN TÀI SẢN ĐV SL PHÒNG BAN

1 Máy tính SAMSUNG + DELUX Bộ 2

2 Máy tính Philip + ASSUS Bộ 1

3 Máy tính DELL + DELUX Bộ 1

4 Máy quay phim, đế Bộ 1

5 Máy chụp hình Cái 1

6 Ghế lưới đen Cái 5

7 Ghế nệm Cái 3

8 Ghế xoay Cái 2

9 Bàn làm việc dài Cái 2

10 Điện thoại Pannasonic trắng Cái 1

11 Điện thoại Pannasonic đen Cái 1

12 Quạt đứng Cái 2

13 Máy lạnh Toshiba Cái 1

14 Camera Cái 1

15 Máy tính SAMSUNG + DELUX Bộ 2

16 Máy tính DELL + DEEPCOOL Bộ 1

17 Máy tính SAMSUNG + DELUX Bộ 3

18 Bàn làm việc Cái 1

19 Ghế đen xoay Cái 2

20 Ghế xanh Cái 1

21 Tủ gỗ đứng 2 tầng Cái 1

22 Tủ gỗ ngang màu xám Cái 2

23 Máy lạnh Electrolux Cái 1

24 Quạt treo trần Cái 1

25 Tủ thuốc Cái 1

26 Cục phát wifi Cái 1

27 Máy in HP Cái 1

28 Điện thoại Panasonic đen Cái 1

29 Điện thoại Panasonic trắng Cái 1

30 Băng ghế dài trắng Cái 1

31 Băng ghế dài xanh Cái 1

32 Tủ giày dép Cái 1

33 Kệ đựng giày dép Cái 1

34 Máy lọc nước Cái 1

35 Tủ trưng bày thuốc 3 tầng Cái 2

36 Tủ sấy thuốc Cái 1

37 Bàn Bảo vệ Cái 1

38 Quạt treo tường Cái 1

39 Ghế xanh tựa lưng Cái 2

40 Máy rửa tay Cái 1

41 Bảng thông báo (200 cm*80cm) Cái 1

42 Bình chữa cháy Cái 3

43 TV TCL 49 inch Cái 1

44 Bảng xanh Cái 1

45 Bàn giáo viên Cái 1

Sảnh tầng trệt

TS-TT

KT-TB

A03
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46 Ghế lưới đen Cái 1

47 Máy lạnh DAIKIN Cái 1

48 Quạt xoay treo trần Cái 3

49 Bàn Học sinh Cái 20

50 Bảng kính Cái 2

51 Máy lạnh Casper Cái 1

52 Bảng kính Cái 2

53 TV TCL 49 inch Cái 1

54 Bảng xanh Cái 1

55 Máy lạnh Toshiba Cái 1

56 Máy lạnh Retech Cái 1

57 Máy lạnh Daikin Cái 1

58 Ghế lưới đen Cái 37

59 Ghế xanh Cái 30

60 Máy lọc nước Cái 2

61 Tủ đựng dép nhựa Cái 1

62 Kê dựng dép inox Cái 1

63 Quạt đứng Cái 2

64 Giường y tế Cái 1

65 TV Toshiba 49 in Cái 1

66 Máy lạnh DAIKIN Cái 1

67 Bàn họp gỗ Cái 1

68 Ghế đệm xanh Cái 12

69 Kệ inox Cái 1

70 Cục phát wifi Cái 1

71 Điện thoại Panasonic Cái 2

72 Băng ghế inox Cái 1

73 Bình chữa cháy Cái 2

74 Máy lọc nước Cái 1

75 Máy tính Dell + Delux Bộ 1

76 Máy tính SAMSUNG + DELUX Bộ 1

77 Máy tính Dell + LG Bộ 1

78 Máy lạnh Casper Cái 1

79 Máy lạnh Electrolux Cái 1

80 Quạt treo trần xoay Cái 6

81 Tủ nhôm đứng Cái 2

82 Tủ gỗ đứng Cái 1

83 Kệ gỗ 5 tầng Cái 1

84 Kệ sách Cái 1

85 Bàn làm việc Cái 3

86 Ghế xoay đen Cái 1

87 Ghế đen ko xoay Cái 1

88 Ghế đệm xanh lá Cái 2

89 Ghế đệm đỏ Cái 2

90 Ghế đệm xanh dương Cái 2

91 Ghế xanh dương có bánh xe Cái 1

92 Ghế đen có bánh xe Cái 1

93 Bàn thủ thư Cái 1

94 Ghế đôn nhỏ Cái 6

Hành lang T1

CTHS-SV

A03
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95 Ghế đôn lớn Cái 10

96 Bàn dài đọc sách thấp Cái 1

97 Bàn dài đọc sách cao Cái 3

98 Bàn tròn đọc sách thấp Cái 1

99 Bàn tròn đọc sách cao Cái 1

100 Bàn tròn trắng Cái 1

101 Máy in Canon Cái 1

102 Máy ép nhựa Cái 1

103 Ghế sắt trắng Cái 3

104 Điện thoai SPT Cái 1

105 Điện thoai Panasonic Cái 1

106 Cục phát wifi Cái 1

107 Camera Cái 1

108 Bàn cắt giấy Cái 1

109 Máy hút chân không Cái 1

110 Quạt đứng Cái 2

111 Tượng Bác Cái 1

112 Màn hình máy tính DELL Cái 2

113 Màn hình máy tính Panasonic Cái 1

114 CPU Cái 2

115 Bảng kính Cái 1

116 Lam gỗ Cái 1

117 Bàn học sinh Cái 16

118 TV TCL 55 inch Cái 1

119 Máy lạnh Casper Cái 2

120 Quạt treo trần xoay Cái 4

121 Quạt cây Cái 1

122 Bảng xanh (80*200cm) Cái 1

123 Bàn giáo viên Cái 1

124 Ghế nhựa xanh Cái 1

125 Bình chữa cháy Cái 1

126 Băng ghế inox Cái 1

127 Bàn kính Cái 1

128 Bình chữa cháy Cái 2

129 May lọc nước Cái 1

130 Kệ sắt ICH Cái 1

131 Cục phát wifi Cái 1

132 Đèn pha Cái 3

133 Bàn làm việc Cái 6

134 Ghế xoay Cái 3

135 Tủ sắt Cái 5

136 Tủ kính Cái 1

137 Máy tính Cái 4

138 Máy lạnh DAIKIN Cái 1

139 Kệ inox đựng nước Cái 1

140 Quạt treo trần xoay Cái 2

141 Bàn họp gỗ Cái 1

142 Bàn làm việc Cái 1

143 Ghế đệm đen Cái 5

Hành lang T2

Đào tạo

Giáo viên

CTHS-SV

2.1



144 Ghế lưới đen Cái 2

145 Ghế đệm đỏ Cái 1

146 Kệ gỗ Cái 1

147 Quạt treo trần xoay Cái 2

148 Camera Cái 1

149 Bảng kính Cái 1

150 Điện thoại Panasonic Cái 2

151 Bàn làm việc Cái 5

152 Máy tính Dell+Delux Bộ 2

153 Ghế xanh có bánh xe Cái 4

154 Máy in màu Cái 1

155 Máy lạnh Casper Cái 1

156 Quạt treo trần xoay Cái 2

157 Tủ thuốc Cái 1

158 Điện thoại bàn Panasonic Cái 1

159 Bình chữa cháy Cái 2 Hành lang L3

160 Ghế xanh có bàn xếp Cái 3 Hành lang L3

161 Cục phát wifi Cái 3 Hành lang L3

162 Tủ lạnh Sharp Cái 1 Bếp bánh

163 Lò nướng Sanaky Cái 1 Bếp bánh

164 Tủ bếp Cái 2 Bếp bánh

165 Lò nướng Cái 1 Bếp bánh

166 Tủ đứng inox 9 ngăn Cái 1 Bếp bánh

167 Đũa ăn Cái 30 Bếp nóng

168 Dao lớn Cái 11 Bếp nóng

169 Đồ đánh vảy cá Cái 1 Bếp nóng

170 Thớt nhựa vuông Cái 9 Bếp nóng

171 Thớt gỗ tròn Cái 2 Bếp nóng

172 Đũa lớn Cái 2 Bếp nóng

173 Gắp đá Cái 2 Bếp nóng

174 Mâm vuông lớn Cái 4 Bếp nóng

175 Thau inox lớn Cái 3 Bếp nóng

176 Thau inox nhỏ Cái 1 Bếp nóng

177 Đá mài Cái 1 Bếp nóng

178 Chén nhỏ Cái 53 Bếp nóng

179 Muỗng Cái 41 Bếp nóng

180 Nĩa Cái 4 Bếp nóng

181 Cọ quét bánh Cái 2 Bếp nóng

182 Đồ cắt rau câu Cái 1 Bếp nóng

183 Sạn gỗ Cái 8 Bếp nóng

184 Vá inox Cái 6 Bếp nóng

185 Vỉ nướng Cái 2 Bếp nóng

186 Rây Cái 1 Bếp nóng

187 Phễu Cái 1 Bếp nóng

188 Cọ quét bánh Cái 2 Bếp nóng

189 Dao thẳng Cái 1 Bếp nóng

190 Đồ bào Cái 1 Bếp nóng

191 Chảo Cái 10 Bếp nóng

192 Nồi Cái 8 Bếp nóng

Giáo viên

Văn phòng khoa



193 Nắp sứ Cái 6 Bếp nóng

194 Ông tre Cái 4 Bếp nóng

195 Cối Cái 2 Bếp nóng

196 Xửng hấp Cái 4 Bếp nóng

197 Chày Cái 1 Bếp nóng

198 Đồ múc cơm Cái 1 Bếp nóng

199 Đĩa Cái 105 Bếp nóng

200 Tô Cái 10 Bếp nóng

201 Đồ đánh trứng Cái 1 Bếp nóng

202 Giá trụng mì Cái 1 Bếp nóng

203 Gía vớt Cái 3 Bếp nóng

204 Bình gas Cái 4 Bếp nóng

205 Búa đập thịt Cái 2 Bếp nóng

206 Kẹp nhỏ Cái 7 Bếp nóng

207 Khăn Cái 12 Bếp nóng

208 Dao chà láng Cái 2 Bếp nóng

209 Rổ Cái 15 Bếp nóng

210 Mui múc canh Cái 3 Bếp nóng

211 Thố sứ Cái 2 Bếp nóng

212 Lò nướng Cái 2 Bếp nóng

213 Tủ lạnh Cái 1 Bếp nóng

214 Bàn inox lớn Cái 1 Bếp nóng

215 Tủ nhôm Cái 1 Bếp nóng

216 Cân Cái 1 Bếp nóng

217 Máy trộn bột Cái 1 Bếp nóng

218 Cân nhỏ Cái 1 Bếp nóng

219 Tủ lạnh Cái 1 Bếp nóng

220 Tủ chén 4 tầng Cái 1 Bếp nóng

221 Bếp gas Cái 4 Bếp nóng

222 Kệ đựng inox Cái 5 Bếp nóng

223 Tủ inox 4 ngăn Cái 1 Bếp nóng

224 Máy hút khói Cái 2 Bếp nóng

225 Máy lạnh Casper Cái 2

226 TV Darling Cái 1

227 Camera Cái 1

228 Tủ kính thấp Cái 1

229 Bàn lễ tân Cái 2

230 Bảng xanh nhỏ Cái 1

231 Kệ đựng rượu Cái 1

232 Quạt Cái 8

233 Đèn chùm Cái 1

234 Bàn giáo viên Cái 1

235 Ghế xanh có bàn xếp Cái 31

236 Tủ gỗ Cái 2

237 Tủ kính cao Cái 1

238 Máy xay sinh tố Cái 2

239 Just thủy tinh Cái 7

240 Tủ lạnh Cái 1

241 Bàn vuông Cái 2

Nhà hàng



242 Máy ép trái cây Cái 1

243 Bàn chữ nhật 2m2 Cái 2

244 Ấm siêu tốc Cái 1

245 Bếp gas Cái 5

246 Bếp điện Cái 2

247 Dao lớn Cái 5

248 Dao vừa Cái 3

249 Dao nhỏ Cái 6

250 Dao cắt tỉa Cái 4

251 Kéo Cái 3

252 Chảo Cái 1

253 Shake lớn Cái 7

254 Shake nhỏ Cái 10

255 Bar spoon Cái 5

256 Đồ đong định lượng Cái 7

257 Kẹp gắp đá Cái 6

258 Kẹp trang trí Cái 3

259 Lược trái cây lớn Cái 1

260 Lược trái cây nhỏ Cái 6

261 Vắt chanh Cái 2

262 Muỗng café Cái 21

263 Phin café Cái 2

264 Xô đá Cái 2

265 Chân xô đá Cái 2

266 Đồ xúc đá Cái 6

267 Thớt vuông Cái 1

268 Thớt tròn Cái 3

269 Ly nước lọc Cái 47

270 Ly vang đỏ Cái 66

271 Ly vang trắng Cái 4

272 Ly vang hồng Cái 12

273 Ly highball Cái 11

274 Ly champagne Cái 33

275 Ly short Cái 18

276 Ly on the rock Cái 10

277 Ly cocktail Cái 33

278 Ly magarita Cái 32

279 Ly mocktail Cái 14

280 Dĩa định vị Cái 9

281 Dĩa ăn chính Cái 11

282 Dĩa khai vị Cái 9

283 Dĩa soup Cái 9

284 Dĩa tráng miệng Cái 8

285 Dĩa BB Cái 17

286 Dao ăn chính Cái 40

287 Nĩa ăn chính Cái 15

288 Dao khai vị Cái 20

289 Nĩa khai vị Cái 39

290 Muỗng soup Cái 7

Nhà hàng



291 Muống tráng miệng Cái 2

292 Muỗng ăn chính Cái 7

293 Dao cá Cái 26

294 Nĩa cá Cái 20

295 Dao bơ Cái 16

296 Khăn ăn Cái 6

297 Khăn lau Cái 2

298 Khăn trải bàn vuông Cái 4

299 Khăn boxing Cái 3

300 Tấm ketting Cái 4

301 Lược pha chế Cái 3

302 Lót ly Cái 35

303 Dĩa 22cm Cái 20

304 Rổ inox Cái 2

305 Mài dao Cái 2

306 Tách trà Cái 5

307 Âm trà Cái 1

308 Muỗng nhựa Cái 54

309 Muỗng lớn Cái 2

310 Nĩa lớn Cái 2

311 Dĩa ovan Cái 2

312 Thố soup Cái 1

313 Máy trộn siêu tốc Cái 1

314 Máy trộn hình lập phương Cái 1

315 Máy sấy tầng sôi Cái 1

316 Tủ sấy Cái 1

317 Máy xát hạt trục đứng Cái 1

318 Mấy dập viên tâm sai Cái 1

319 Máy huỳnh quang Cái 1

320 Bếp cách thủy Cái 1

321 Cân kỹ thuật Cái 6

322 Cân phân tích Cái 5

323 Bếp điện từ Cái 4

324 Máy đo p H Cái 2

325 Máy ly tâm Cái 2

326 May hút chân không Cái 2

327 Ấm đun siêu tốc Cái 1

328 Kính hiển vi Cái 13

329 Bình hút ẩm Cái 2

330 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1

331 Sắc ký lớp mỏng Cái 4

332 Kệ hóa chất Cái 4

333 Tủ để cặp SV Cái 2

334 Tủ KTV Cái 1

335 Vi tính Cái 1

336 Bàn vi tính Cái 1

337 Bồn nước Cái 4

338 Tủ hút Cái 2

339 Bảng di động Cái 2

Khoa Dược

Nhà hàng



340 Bàn học sinh Cái 9

341 Ghế nhựa Cái 70

342 Giá lọc Cái 12

343 Kẹp ống nghiệm Cái 78

344 Can nhựa 30l Cái 45

345 Can nhựa 10l Cái 4

346 Can nhựa 5l Cái 30

347 Can nhựa 2l Cái 6

348 Bình tia 100ml Cái 14

349 Xô 10l Cái 2

350 Rây Cái 20

351 Cối chày Cái 20

352 Khuôn thuốc đạn Cái 4

353 Tủ lạnh Cái 1

354 Đũa thủy tinh Cái 77

355 Giá pipet, đế buret Cái 30

356 Buret Cái 37

357 Pipet cx 10ml Cái 49

358 Pipet vạch 10ml Cái 28

359 Pipet cx 5ml Cái 43

360 BLG Cái 20

361 Ống nghiệm Cái 450

362 Bình nón Cái 58

363 Cốc 1l Cái 3

364 Cốc 500ml Cái 17

365 Cốc 250ml Cái 17

366 Cốc 100ml Cái 47

367 Cốc 50ml Cái 38

368 Chén sứ Cái 48

369 Chai 150ml Cái 150

370 Chai 5l Cái 5

371 Rổ nhựa Cái 165

372 Phểu lớn, nhỏ Cái 56

373 Đĩa thủy tinh Cái 31

374 Ống đong 10ml Cái 20

375 Ống đong 25ml Cái 14

376 Ống đong 100ml Cái 17

377 Ống đong 250ml Cái 15

378 Ống đong 50ml Cái 44

379 Qủa bóp cao su Cái 23

380 Bình nón 100ml Cái 6

381 Bình định mức 25ml Cái 29

382 Bình định mức 50ml Cái 37

383 Bình định mức 100ml Cái 56

384 Bình định mức 1l Cái 3

385 Ly có chân 25ml Cái 18

386 Ly có chân 50ml Cái 35

387 Ly có chân 250ml Cái 5

388 Tỷ trọng kế Cái 10

Khoa Dược



389 Cồn kế Cái 25

390 Nhiệt kế Cái 19

391 Mâm inox Cái 20

392 Đèn cồn Cái 20

393 Giấy lọc tròn Cái 9

394 Quạt Công nghiệp Cái 2

395 Vách ngăn Cái 1

396 Bàn Inox tròn Cái 7

397 Ghế nhựa xanh Cái 46

398 Bồn nước Cái 1

399 Băng ghế inox Cái 1

400 Bình Chữa cháy Cái 2

401 Cục phát wifi Cái 2

402 Máy giặt aqua Cái 2

403 Máy lạnh lớn Cái 2

404 Quạt treo Cái 10

405 Máy chiếu Cái 1

406 Camera Cái 1

407 Màn chiếu Cái 1

408 Bảng xanh Cái 1

409 Loa JBZ Cái 1

410 Quạt đứng Cái 1

411 Bàn giáo viên Cái 1

412 Loa đính tường Cái 6

413 Bục phát biểu Cái 1

414 Bàn HS 1m5 gỗ Cái 9

415 Bàn HS 1m5 ván Cái 6

416 Bàn HS 2m gỗ ép Cái 4

417 Bàn HS 1m2 gỗ ép Cái 2

418 Bàn HS 1m4 gỗ Cái 15

419 Bàn HS 1m4 ván Cái 5

420 Bàn HS 1m3 ván Cái 1

421 Bàn HS 1m3 gỗ Cái 1

422 Bàn hình thang Cái 18

423 Ghế nhựa xanh Cái 20

424 Bảng xanh Cái 1

425 Tivi Cái 1

426 Âm ly+ Micro Cái 1

427 Máy lạnh Cái 2

428 Bàn giáo viên Cái 1

429 Quạt treo Cái 4

430 Bàn HS 1.2 ván Cái 21

431 Bảng xanh Cái 1

432 Tivi Cái 1

433 Âm ly+ Micro Cái 1

434 Máy lạnh Cái 2

435 Quạt treo Cái 4

436 Bàn giáo viên Cái 1

5.4

Hành lang T4

Khoa Dược

Căn tin

4.1

5.3



1 Máy tính Bộ 1 PHT

2 Máy in Canon Cái 1

3 Bàn làm việc Cái 1

4 Bàn tiếp khách trắng chân sắt Cái 1

5 Tủ hồ sơ sắt Cái 1

6 Ghế xoay Cái 1

7 Ghế sắt trắng Cái 2

1 Máy lạnh Daikin 2HP Cái 2 Sảnh

2 Máy Photocopy Cái 1

3 Sopha (Bộ) Bộ 1

4 Bàn vuông chân sắt ván ocal Bộ 1

5 Ghế xanh chân Inox Cái 1

6 Bàn quầy tuyển sinh Bộ 1

7 Máy tính Bộ 1

1 Máy lạnh Casper, remote Bộ 1 B.1.2

2 Ti vi TCL, remote Cái 1

3 Bàn Giáo viên Cái 1

4 Bàn hình thang (trắng, xanh) Cái 10

5 Ghế xanh chân Inox Cái 15

1 Máy lạnh Casper, remote Bộ 1 B.2.1

2 Máy lạnh Daikin 2HP Cái 1

3 Ti vi TCL, remote Cái 1

4 Bàn Giáo viên Cái 1

5 Bàn Sinh viên Cái 17

6 Bảng từ Cái 1

1 Máy lạnh Casper Cái 1 B.2.2

2 Ti vi LG Cái 1

3 Bàn Giáo viên Cái 1

4 Bàn Sinh viên Cái 10

5 Bảng từ Cái 1

1 Máy lạnh Casper Cái 1 B.3.1

2 Máy lạnh Daikin 2HP Cái 1

3 Ti vi TCL, remote Cái 1

4 Bàn Giáo viên Cái 1

5 Bàn Sinh viên Cái 20

6 Bảng từ Cái 1

KHU B - BAN THPT

STT TÊN TÀI SẢN ĐVT SL PHÒNG 

DANH SÁCH CÔNG CỤ DỤNG CỤ PHỤC VỤ HỌC TẬP - LÀM VIỆC - NGHIÊN CỨU 



1 Máy lạnh Casper Cái 1  B.3.2

2 Ti vi LG Cái 1

3 Bàn Giáo viên Cái 1

4 Bàn Sinh viên Cái 11

5 Bảng từ Cái 1

1 Máy lạnh Cái 2 NTr Nam

2 Giường tầng Bộ 16

3 Đèn Cái 2

4 Quạt Cái 2

5 Nệm, ga, gối, mền Bộ 16

1 Máy lạnh Cái 1 NTr Nữ

2 Giường tầng Bộ 7

3 Đèn Cái 2

4 Quạt Cái 2

5 Nệm, ga, gối, mền Bộ 7

1 Đầu ghi HIK Vision Cái 1

2 CPU ASSUS + Màn hình DELL Bộ 1

3 CPU DELUX + Màn hình DELL Bộ 1

4 Máy lạnh Electrolux Cái 1

5 Máy photocopy Cái 1

6 Ghế lưới đen Cái 3

7 Bộ sô pha Bộ 1

8 Ghế xoay Cái 1

9 Bàn làm việc Cái 2

10 Két sắt Cái 1

11 Quạt đứng Cây 2

12 Tủ hồ sơ (sắt kính) Cái 1

13 Tủ thuốc Cái 1

14 Máy rửa tay sát khuẩn Cái 1

15 Máy lạnh TOSHIBA 1.5HP Cái 2

16 Máy lạnh Electrolux Cái 1

17 Tivi Darling 49 inch Cái 1

18 Máy lạnh Electrolux Cái 2

19 Tivi TCL Cái 1

20 Máy lạnh Electrolux Cái 2

21 Tivi TCL Cái 1

22 Máy lạnh Electrolux Cái 2

23 Tivi TCL Cái 1

24 Máy lạnh Electrolux Cái 2

25 Tivi TCL Cái 1

B25
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26 Ghế đen lưng lưới Cái 24

27 Bàn góc (hình thang) Cái 20

28 Tủ Cái 1

29 Máy lạnh Electrolux Cái 2

30 Tivi TCL Cái 1

31 Ghế đen lưng lưới Cái 23

32 Ghế xanh Cái 10

33 Bàn góc (hình thang) Cái 16

34 Chăn, gối, nệm Bộ 7

35 Tủ (Dụng cụ khoa KTCN) Cái 2

36 Chăn, gối, nệm Bộ 10

37 Máy lạnh Toshiba Cái 1

38 Máy giặt Aqua Cái 1

39 Quạt đứng Cây 4

40 Rèm cửa Bộ 2

41 Chăn, gối, nệm Bộ 10

42 Máy lạnh Toshiba Cái 1

43 Máy giặt Aqua Cái 1

44 Rèm cửa Bộ 1

45 Quạt đứng Cây 2

46 Modum internet (IGATE Cái 1

47 Draytex Vigor 2915AC Cái 1

48 Thiết bị thu phát sóng Aruba AP-225 Cái 2

49 Máy lọc nước Cái 1

50 Máy chấm công Cái 1

1 Bàn vi tính (ván ocal, chân sắt, đục lổ) Cái 28

2 TV TCL 55 inch Cái 1

3 Máy lạnh Casper Bộ 2

4 Đèn máng led Bộ 4

5 Ghế nhựa xanh chân inox Cái 20

6 Màn hình Dell Bộ 18

7 CPU Bộ 18

8 Rèm cửa sổ Cái 3

9 Swich 40 Cái 2

10 Camera Cái 1

11 Bộ phát Wifi Cái 1

1 Bàn vi tính Cái 18

2 Máy lạnh Casper Cái 2

3 Quạt treo trần xoay Cái 6

4 Màn chiếu Cái 1

P- 1.1
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5 Máy chiếu OPTIMA Cái 1

6 Bàn giáo viên Cái 1

7 Ghế nhựa xanh chân inox Cái 32

8 Đèn máng led Bộ 4

9 Màn hình Samsung Cái 16

10 Màn hình Dell Cái 16

11 CPU Cái 32

12 Swich 40 Cái 2

13 Bộ phát Wifi Cái 1

1 Bàn vi tính Cái 16

2 Máy lạnh Casper Bộ 2

3 Màn chiếu Cái 1

4 Máy chiếu OPTIMA Cái 1

5 Quạt treo trần xoay Cái 10

6 Đèn máng led Bộ 8

7 Bàn Giáo viên Cái 1

8 Ghế xanh chân inox Cái 30

9 Màn hình máy tính Dell Cái 30

10 CPU Cái 30

11 Swich 40 Cái 1

12 Bộ phát Wifi Cái 1

P- 4.2


